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	Thứ
	NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO
	Ghi chú

	
	Bữa chính trưa
	Bữa phụ
	Bữa chính chiều
	Bữa chính
	Bữa phụ
	

	

Thứ 2

	- Cơm
- Thịt gà ruốc bông
- Đậu phụ om thịt lợn sốt gấc
- Bầu non xào thịt lợn
- Canh bí, cà rốt nấu xương gà
	
- Bánh bao
	- Cơm
- Thịt gà rim mặn ngọt
- Canh rau vặt nấu thịt lợn
	- Cơm
- Thịt gà ruốc bông
- Đậu phụ om thịt lợn sốt gấc
- Bầu non xào thịt lợn
- Canh bí, cà rốt nấu xương gà
	
- Bánh bao
	

	

Thứ 3


	- Cơm
- Tôm sốt gấc
- Trứng gà chiên thịt lợn
- Canh dứa nấu tôm
- Giá, cà rốt xào thịt lợn
	 

- Chuối


	- Cơm
- Thịt lợn rim mặn ngọt 
- Canh rau cải nấu thịt lợn
	- Cơm
- Tôm sốt gấc
- Trứng gà chiên thịt lợn
- Canh dứa nấu tôm
- Giá, cà rốt xào thịt lợn
	

- Chuối


	

	

Thứ 4


	- Cơm
- Thịt gà xáo
- Thịt lợn rim mặn ngọt
-  Rau cải xào thịt lợn 
- Canh rau vặt nấu xương gà
	

- Bánh mì rán


	
- Cháo thịt lợn, đậu tằm và cà rốt
	- Cơm
- Thịt gà xáo
- Thịt lợn rim mặn ngọt
- Rau cải xào thịt lợn 
- Canh rau vặt nấu xương gà
	- Cháo thịt lợn, đậu tằm và cà rốt


	

	

Thứ 5

	- Cơm
- Cá thu sốt gấc
- Thịt lợn rim mặn ngọt
- Canh bí ngô nấu thịt lợn
- Cà rốt, khoai tây xào thịt  lợn
	
- Sữa chua vinamilk


	- Cơm
- Thịt bò hầm củ quả 
- Canh bí nấu thịt lợn
	- Cơm
- Cá thu sốt gấc
- Thịt lợn rim mặn ngọt
- Canh bí ngô nấu thịt lợn
- Cà rốt, khoai tây xào thịt lợn
	

- Sữa chua vinamilk

	

	

Thứ 6


	- Cơm
- Thịt bò hầm củ quả
- Vừng lạc - vừng trắng
- Canh rau cải nấu thịt bò 
- Bí xào thịt bò
	

- Thanh long

	

- Phở lợn


	- Cơm
- Thịt bò hầm củ quả
- Vừng lạc - vừng trắng
- Canh rau cải nấu thịt bò 
- Bí xào thịt bò
	 - Phở lợn

	

	 

Thứ 7


	- Cơm
- Tôm rim mặn ngọt
- Trứng gà chiên thịt lợn
- Canh dứa nấu tôm
- Giá, cà rốt xào thịt lợn
	 

- Chuối


	- Cơm
- Thịt lợn rim mặn ngọt 
- Canh rau cải nấu thịt lợn
	- Cơm
- Tôm rim mặn ngọt
- Trứng gà chiên thịt lợn
- Canh dứa nấu tôm
- Giá, cà rốt xào thịt lợn
	

- Chuối
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